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1. Đặt vấn đề
Trong xu thế toàn cầu hóa, tầm quan trọng của 

việc học tiếng Anh không thể phủ nhận vì tiếng Anh 
đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. 
Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chọn tiếng 
Anh là một trong những ngôn ngữ chính được giảng 
dạy trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Việc không 
ngừng đổi mới và ứng dụng các phương pháp giảng 
dạy hiện đại nhằm tăng tính hiệu quả trong việc dạy- 
học, truyền đạt- tiếp thụ kiến thức tiếng Anh đối với 
người dạy-người học luôn đặt ra như một yêu cầu cấp 
thiết. Ứng dụng sơ đồ tư duy (SĐTD) (mind map) 
trong dạy-học tiếng Anh là một trong những phương 
pháp góp phần mang lại hiệu quả đáng kể trong quá 
trình dạy-học các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh. 

Bài viết trình bày phương pháp sử dụng SĐTD 
dạy- học các kỹ năng Anh cho sinh viên Trường Cao 
Đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang góp phần cải 
thiện khả năng ghi nhớ và tổ chức thông tin, phát 
triển ý tưởng, tóm tắt kiến thức, ghi chú nhanh các 
ý chính và các chi tiết quan trọng, giúp dễ dàng theo 
dõi và hiểu nội dung bài trong các giai đoạn của quá 
trình học các kỹ năng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sơ đồ tư duy
2.1.1. Khái niệm, cấu tạo SĐTD

SĐTD (mind map) do nhà toán học, nhà tâm lý 
học người Mỹ - Tony Busan phát triển vào thế kỷ 20 
[4]. Sơ đồ này là một bức tranh tổng thể, một mạng 
lưới liên kết chặt chẽ theo cấp độ thể hiện một nội 
dung, một đơn vị kiến thức nào đó. Sử dụng SĐTD 
được sử dụng cho việc học tập là một hình thức ghi 
chép, sử dụng đồng thời hình ảnh, sơ đồ, màu sắc, 
chữ viết nhằm khai thác hoặc mở rộng thông tin với 
mục đích trình bày ngắn gọn những ý tưởng về một 

chủ đề nhất định [4].
Đây là một sơ đồ mở gồm: điểm trung tâm là một 

chủ đề đang được tìm hiểu hay một cụm từ khái quát 
chủ đề ở trung tâm sơ đồ được tạo ra theo nguyên 
tắc phát triển ý. Ý tưởng hay hình ảnh này được phát 
triển bằng các nhánh- nối điểm trung tâm tới những 
ý tưởng nhỏ hơn, kết nối với ý trọng tâm. Sự phân 
nhánh cứ tiếp tục để cụ thể hóa chủ đề, nhánh càng 
xa trung tâm thì ý càng cụ thêm chi tiết. 
2.1.2. Sử dụng SĐTD trong dạy - học tiếng Anh

Sử dụng SĐTD trong dạy học tiếng Anh giúp dự 
đoán, chuẩn bị, triển khai hoặc tóm tắt nội dung chi 
tiết trong các giai đoạn của quá trình học kỹ năng 
nghe, nói và đọc tiếng Anh. SĐTD còn được sử dụng 
trong giai đoạn xây dựng ý tưởng cho các bài luyện 
viết. Về cơ bản, SĐTD là phương thức phù hợp để 
khuyến khích SV liệt kê suy nghĩ, ý tưởng. Quá trình 
này giúp SV tiếp thu và ghi nhớ thông tin mới một 
cách lâu dài. SĐTD giúp cho việc học tiếng Anh 
vượt trội hơn các phương pháp học truyền thống là: 

(1) Kích hoạt tinh thần, tăng cường hứng thú học 
tập nhờ màu sắc và hình ảnh được sử dụng trong bản 
đồ tư duy giúp não dễ dàng ghi nhớ thông tin.

(2) Lọc thông tin quan trọng, hỗ trợ phân tích và 
tổng hợp:  SĐTD giúp tách nhỏ hoặc kết hợp từ, cụm 
từ, chủ đề, chủ điểm, nội dung chính thành một tổng 
thể lớn. 

(3) Cung cấp nền tảng kiến ​​thức: Khi nhìn vào 
SĐTD, sẽ có cái nhìn tổng quát về những kiến thức 
cần ghi nhớ.

(4) Có tính linh hoạt: SĐTD cho phép sắp xếp lại 
thông tin phù hợp với chủ đề.

(5) Tăng khả năng ghi nhớ: Đoạn thông tin dài 
được tóm tắt bằng các từ khóa, ý chính để có thể ghi 
nhớ nhanh và lâu hơn. 
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(6) Vận dụng được các phần mềm: SĐTD có thể 
được thiết kế bằng nhiều phần mềm giúp tiết kiệm 
thời gian và sơ đồ sẽ sinh động và chuyên nghiệp 
hơn. 
2.2. Khái quát chương trình tiếng Anh của Trường 
CĐSP Trung ương Nha Trang

Chương trình tiếng Anh (CTTA) tại Trường CĐSP 
Trung ương Nha Trang gồm 2 khóa học: CTTA tăng 
cường và CTTA chính khóa. 

- CTTA tăng cường gồm 4 tín chỉ. Đây là học 
phần dành cho đối tượng SV không đat đủ điểm kiểm 
tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Chương trình sử dụng 
giáo trình Prepare của Cambridge University Press. 
Kết thúc học phần SV phải đạt chuẩn đầu ra: Nghe 
hiểu được thông tin chính và chi tiết các đoạn hội 
thoại, đoạn miêu tả ngắn, đơn giản trong các tình 
huống quen thuộc; Giao tiếp tương đối tự tin và có 
chuẩn bị trước về chủ đề quen thuộc; Đọc hiểu được 
văn bản chứa thông tin rõ ràng; Viết được đoạn văn 
ngắn, thư từ đơn giản [1].

- CTTA chính khóa gồm 5 tín chỉ. Đây là học 
phần bắt buộc đối với SV tích lũy đủ trình đô tiếng 
Anh tăng cường hoặc đủ điểm kiểm tra đầu vào. 
Chương trình sử dụng tài liệu Cambridge English Ket 
Objective của Cambridge University Press. Chuẩn 
đầu ra cần đạt: Nghe được thông tin chi tiết và thông 
tin chính của đoạn hội thoại; Trình bày được ý kiến 
về hoạt động, thói quen trong cuộc sống; Đọc hiểu 
được thông tin văn bản ngắn, đơn giản; Viết được 
mệnh đề, câu đơn giản, mẩu tin ngắn, bưu thiếp và 
thư điện tử ngắn [2].
2.3. Sử dụng SĐTD dạy học tiếng Anh tại Trường 
CĐSP Trung ương Nha Trang
2.3.1. Sử dụng SĐTD trong dạy -học kỹ năng nghe

GV sử dụng SĐTD ở giai đoạn Pre-Listening và 
Post-Listening. Ở giai đoạn Pre-listening, SĐTD giúp 
SV động não, dự đoán được từ vựng liên quan đến 
chủ đề bài nghe, hoặc giúp GV giới thiệu từ mới cho 
SV, giúp khơi gợi và liên tưởng, nhớ nhanh từ vựng 
cần thiết cho bài nghe. Ở giai đoạn Post listening, 
SĐTD giúp hệ thống lại từ vựng hoặc thông tin vừa 
học trong bài. Nhìn vào sơ sồ tư duy, SV có thể nói, 
viết lại nội dung vừa nghe được. Với Unit 1, giáo 
trình Ket Objective, chủ đề Friends, ở giai đoạn Pre-
listening, GV viết lên bảng hoặc chiếu slide SĐTD 
với ý chính trung tâm là “Friends are great”, yêu cầu 
SV làm việc nhóm, sử dụng SĐTD hoàn thành nhiệm 
vụ GV yêu cầu: Give some reasons why friends are 
important. GV khuyến khích SV sử dụng từ khóa 
ngắn gọn như từ, cụm từ hoặc câu liên quan đến nội 

dung trọng tâm. Dựa vào nội dung bài nghe, GV sửa 
lỗi, bổ sung nội dung trong sơ đồ của SV. Sau đó, 
GV trình chiếu slide sơ đồ hoàn chỉnh liên quan và 
sát với nội dung bài nghe. Ở giai đoạn này, GV thiết 
kế SĐTD bằng ứng dụng Canva với nhiều màu sắc, 
kí hiệu, biểu tượng sinh động giúp tăng tốc độ ghi 
nhớ từ, cụm từ và tạo cho SV tâm lý thoải mái sẵn 
sàng nghe. Sơ đồ này cũng có thể sử dụng để SV thực 
hành nói ở giai đoạn Post-Listening để củng cố từ 
vựng về chủ đề đã học, đã nghe. 

Sơ đồ 2.1. SĐTD sử dụng trong dạy-học kỹ năng nghe
2.3.2.Sử dụng SĐTD trong dạy- học kỹ năng nói

Trong giai đoạn Pre-speaking, GV hướng dẫn SV 
phát triển ý tưởng, thông tin chủ đề nói bằng sơ đồ 
với từ khóa tên chủ đề (topic), yêu cầu nhóm SV xác 
định ý chính và tạo ra các nhánh ý phụ, có thể từ việc 
liệt kê từ vựng, cụm từ, từ để hỏi sau đó phát triển 
thành câu hỏi theo hệ thống. Sử dụng SĐTD trong 
giai đoạn này giúp SV tạo được cấu trúc nội dung 
bài nói có hệ thống. SV cùng nhau chia sẻ và sắp 
xếp ý tưởng, từ vựng, cấu trúc câu liên quan đến chủ 
đề bài nói. Trong Unit 6 Leisure and Hobbies, giáo 
trình Ket Objective, chủ đề Free time, GV viết ở vị 
trí trung tâm cụm từ Free- time activities, đặt câu hỏi 
What activities do you do in your free time? yêu cầu 
nhóm SV liệt kê các hoạt động, triển khai các nhánh 
phụ với từ, cụm từ, câu hỏi gợi ý liên quan đến các 
hoạt động lúc rãnh rỗi, ví dụ với hoạt động doing 
sports, có thể phát triển ý với cụm từ what sports?; 
who/ go with?; how often?, where….

GV có thể cung cấp từ, ngữ và đặt câu hỏi để SV 
có thể hoàn thiện sơ đồ nội dung đầy đủ hơn chuẩn 
bị cho bài nói, yêu cầu các nhóm chia sẻ thông tin từ 
các nhóm khác để sơ đồ của nhóm hoàn thiện hơn. 
Sau khi trình chiếu SĐTD hoàn chỉnh nhất đã chuẩn 
bị hoặc cập nhật thêm ý tưởng nếu có từ SV bằng 
ứng dụng Canva, trong giai đoạn While-speaking, 
GV yêu cầu SV luyện tập hỏi -đáp theo cặp và tiếp 
tục gọi ngẫu nhiên các cặp SV để kiểm tra việc thực 
hành nói theo thông tin trong sơ đồ đã lập.
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Sơ đồ 2.2. SĐTD sử dụng trong dạy-học 
kỹ năng nói

Bằng cách lập sơ đồ nội dung và tổ 
chức thông tin trước như vậy, SV sẽ an 
tâm, tự tin hơn khi thực hành nói, linh 
hoạt trong việc phát triển, kết hợp các ý 
tưởng theo cách riêng của bản thân hay 
của nhóm. 
2.3.3 .Sử dụng SĐTD trong dạy- học kỹ 
năng đọc hiểu

Sử dụng SĐTD vào việc dạy học 
kỹ năng đọc hiểu giúp SV có kỹ thuật 
đọc bài và chọn đáp án tốt hơn khi đọc văn bản. GV 
hướng dẫn SV vẽ SĐTD để hình dung hoá và lựa 
chọn thông tin chính, hệ thống và liên kết các thông 
tin hay đơn giản hóa những kiến thức trừu tượng, 
phức tạp. Với nội dung bài đọc Holidays in the 
United States trong Unit 6, giáo trình Prepare, ở giai 
đoạn đọc bài khóa (While-reading), GV chiếu SĐTD 
với những từ khóa cho trước, yêu cầu mỗi nhóm SV 
đọc một đoạn trong bài khóa và hệ thống lại nội dung 
đoạn văn bản trên SĐTD. 

 
 Sơ đồ 2.3. SĐTD GV sử dụng trong dạy-học kỹ năng 

đọc hiểu 
Việc yêu cầu SV hoàn thành nội dung đã đọc vào 

sơ đồ có gợi ý từ khóa giúp SV hình dung khái quát 
được chủ đề chính của bài đọc, lựa chọn được thông 
tin chi tiết cần điền, hiểu được mối liên hệ của chủ đề 
chính với các nội dung chi tiết của đoạn văn bản và 
của bài đọc và quan trọng nhất là SV sẽ ghi nhớ được 

nội dung bài đọc để hoàn thành các bài tập kiểm tra 
khả năng đọc hiểu văn bản. Ở giai đoạn sau khi đọc 
(Post-reading), SV cũng dựa vào sơ đồ này để luyện 
tập các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng nói, hỏi -đáp 
thông tin về các lễ hội ở Mỹ, thực hành viết câu hoàn 
chỉnh có từ gợi ý, viết tóm tắt nội dung hoặc dựa 
vào gợi ý của sơ đồ để viết về ngày lễ của Việt Nam, 
của địa phương SV. Dưới đây là SĐTD tóm lược nội 
dung bài khóa của SV dựa trên yêu cầu của GV.
2.3.4. Sử dụng SĐTD trong dạy- học kỹ năng viết

Hình 2.1. SĐTD SV thiết kế khi đọc hiểu
Lập kế hoạch cho bài viết với các ý tưởng chính ở 

trung tâm sơ đồ, các nhánh bao gồm từ, cụm từ, cấu 
trúc ngữ pháp để có thể phát triển thành một đoạn 
văn bản là một trong những phương pháp GV tiếng 
Anh thường sử dụng. Trước khi SV luyện viết đoạn 
văn theo bài mẫucó sẵn, GV hướng dẫn SV đọc, phân 
tích cấu trúc, định dạng, từ và cụm từ, ý chi tiết trong 
đoạn văn mẫu và hoàn thành vào SĐTD với ý chính 
ở trung tâm, các ý phụ liên quan ở các nhánh. Hoạt 
động này giúp SV hiểu rõ được bố cục, kết cấu của 
đoạn văn bản và ý tưởng để trên cơ sở của sơ đồ SV 
có thể tự hoàn thành theo đúng yêu cầu một bài viết 
có bố cục, liên kết được các ý tưởng một cách logic, 
thống nhất, mạch lạc. 

Trong Unit 6, tài liệu Preapre, để SV thực hiện 
được bài viết thiệp mời, ở giai đoạn chuẩn bị viết 
(Pre-writing), GV yêu cầu SV đọc và phân tích 4 bưu 
thiếp mẫu, yêu cầu SV làm việc theo nhóm thiết lập 
SĐTD tóm tắt đầy đủ các thành tố cơ bản của một 
mẫu bưu thiếp: định dạng, số lượng từ hạn định, mẫu 
câu mời, thời gian, địa điểm, các hoạt động diễn ra 
trong sự kiện… Sau khi SV hoàn thành bài tập, GV 
bổ sung hoàn thiện sơ đồ chi tiết. Ở giai đoạn luyện 
viết (While-writing) GV tiếp tục giao nhiệm vụ cho 
SV tiến hành luyện tập viết bưu thiếp dạng thiệp mời 
theo đúng bố cục, dàn ý, thể thức và nội dung thông 
tin chi tiết trong sơ đồ đã tạo lập. 

(Xem tiếp trang 25)


